ĐỀ LUYỆN TẬP DÀNH CHO HS YẾU TRUNG BÌNH
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Thành ngữ là gì?
A. Thành ngữ là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.
B. Những câu đúc rút kinh nghiệm sống của nhân dân ta
C. Những câu hát thể hiện tình cảm, thái độ của nhân dân
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2. Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?
A. Chủ ngữ
B. Vị ngữ
C. Phụ ngữ
D. Cả A và B
Câu 3. Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con”.
A. Chủ ngữ
B. Vị ngữ
C. Bổ ngữ
D. Trạng ngữ
Câu 4.Điệp ngữ là gì?
A. Khi nói hoặc viết, người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.
B. Việc vận dụng sự gần âm, đồng âm để tạo ra lối diễn đạt vui nhộn, hài hước
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B sai
Câu 5. Điệp ngữ có mấy dạng:
A. 2 dạng
B. 3 dạng
C. 4 Dạng
D. Không xác định được
Câu 6. Xác định kiểu điệp ngữ trong đoạn thơ dưới đây:
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
A. Điệp ngữ cách quãng
B. Điệp ngữ nối tiếp
C. Điệp ngữ chuyển tiếp
D. Cả B và C đều đúng
Câu 7. Có những lối chơi chữ thường gặp nào?
A. Dùng từ đồng âm, gần âm (trại âm)
B. Dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, gần nghĩa
C. Dùng cách điệp âm, nói lái
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 8. Câu ca dao sau sử dụng lối chơi chữ nào:
"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?"
A. Dùng cách điệp âm.
B. Dùng cặp từ trái nghĩa, dùng từ đồng âm.
C. Dùng từ đồng âm.
D. Dùng cặp từ trái nghĩa.
Câu 9 : Lối chơi chữ nào được sử dụng trong câu “Cô Xuân đi chợ Hạ, mua cá thu về, chợ hãy còn đông…”
A. Dùng từ đồng âm
B. Dùng cặp từ trái nghĩa
C. Dùng từ cùng trường nghĩa
D. Dùng lối nói lái
Câu 10. Xác định kiểu điệp ngữ trong đoạn văn sau:
“Dưới bóng tre xanh của ngàn xưa,thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.”
A. Điệp ngữ nối tiếp 
B. Điệp cách quãng
C. Điệp ngữ chuyển tiếp
D. Cả A và B
PHẦN II/ TẠO LẬP VĂN BẢN
Viết một đoạn văn (chủ đề tự chọn) trong đó có sử dụng ít nhất  1 phép tu từ điệp ngữ hoặc thành ngữ. Chỉ ra phép tu từ hoặc thành ngữ đó.
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